	KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 1
(Từ ngày 2/1/2024 đến 6/1/2024)

	Hình Thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	· Trò chuỵên cùng với trẻ về 2 ngày nghỉ của trẻ
	· Trò chuyện với trẻ về lợi ích của rau xanh trong bữa ăn hằng ngày.
	· Cho trẻ nghe bài hát thiếu nhi
	· Trò chuyện với trẻ về các thực phẩm tốt cho trẻ.
	· Nhắc nhở trẻ biết thưa ông bà, bố mẹ khi đi học.

	Giờ học
	· Thể chất: "Đâp và bắt bóng"
· MTXQ: "Nhận biết quả dưa leo"
	· Âm nhạc: "Vỗ tay theo phách bài hát Lá xanh"
· Kỹ năng sống: "Kỹ năng buộc giầy"
	· LQVH: Bài thơ "Cây dây leo"
	· LQVT: "Nhận biết các nhóm có 4 đố tượng, Nhận biết số 4"

	· MTXQ: "Dinh dưỡng tốt cho bé".
· Tạo hình: "Vẽ nét xiên, nét thẳng, nét cong"

	Giờ chơi
	+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi phân vai: bác sĩ, siêu thị, bán đồ hàng.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ có khả năng đặt các chi tiết sát cạnh và chồng khít liên tục với nhau
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ tìm nhóm đối tượng có số lượng 4.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ lựa chọn đồ chơi, vật liệu xây dựng nhà để xe, xây ngã tư đường phố
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ làm quen với chữ số 4. 
+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi phân vai: bác sĩ, siêu thị, bán đồ hàng.

	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ tìm nhóm đối tượng có số lượng 4.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ có khả năng đặt các chi tiết sát cạnh và chồng khít liên tục với nhau
	+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi phân vai: bác sĩ, siêu thị, bán đồ hàng.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ có khả năng đặt các chi tiết sát cạnh và chồng khít liên tục với nhau

	Hoạt động ngoài trời









	· Quan sát : nhặt lá vàng, tưới cây, nhổ cỏ.
· Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây.
· Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng...
	· Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây.
· Trò chơi vận động: Bẩy chuột, chuyền trứng….
Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng...
	· Quan sát : nhặt lá vàng, tưới cây, nhổ cỏ.
· Trò chơi dân gian: mèo bắt chuột
· Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng...
	· Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây, mèo bắt chuột
· Trò chơi vận động: chuyền trứng….
· Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng...
	· Quan sát : nhặt lá vàng, tưới cây, nhổ cỏ.
· Trò chơi vận động: Bẩy chuột.
· Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng...

	Vệ sinh – ăn – ngủ

	· Giúp trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định .Trẻ biết bỏ rác vào thùng rác
	· Giúp trẻ có thói quen rửa tay đúng thao tác trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
	· Dạy trẻ ngủ
đúng chỗ, ngủ
đúng tư thế 
	· Dạy trẻ biết mời cô và các bạn ăn cơm 
	· Dạy trẻ biết tiết kiệm nước khi sử dụng

	Hoạt động chiều
	· Trẻ đọc đồng dao : “Lúa ngô”
	· Trẻ làm quen giai điệu bài hát  “Đường em đi”
	· Dạy trẻ đi lên  xuống cầu thang phải đi bên phải
	· Dạy cho các bé không chạy nhảy cầu thang.
	· Ôn bài thơ: “Cây dây leo”








	KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 1
(Từ ngày 06/1/2025 đến 10/1/2025)

	Hình Thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	· Trò chuyện với trẻ về một số loại cây ăn lá
	· Trò chuyện với trẻ về các loại trái cây tốt cho sức khỏe
	· Trò chuyện cùng trẻ về cách bảo vệ cơ thể khỏe mạnh
	· Trò chuyện cùng trẻ về thời tiết vào buổi sáng.
	· Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi

	Giờ học
	· Thể chất: "Trẻ bò dích dắc qua 5 điểm"
· MTXQ: "Tìm hiểu về quả bầu - quả bí"
	· Âm nhạc: "Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát bầu và bí"
· Tạo hình: "Gấp quạt giấy"
	· LQVH: "Câu chuyện Cây khế"
	· LQVT: "Đếm đến 5 - nhận biết nhóm có số lượng 5"

	· LQVH: "Bài thơ Hoa kết trái"
· Tạo hình: "Vẽ vườn cây ăn quả"

	Giờ chơi
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ phân loại thực phẩm lấy củ hay lấy lá.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ lựa chọn đồ chơi, vật liệu xây dựng phù hợp ý tưởng mô hình
	+ Trò chơi học tập:
· Nhận biết số lượng 5.
+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi theo vai chơi đã được phân công
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ tìm về đúng nhà.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ lựa chọn đồ chơi, vật liệu xây dựng phù hợp ý tưởng mô hình
	+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi theo vai chơi đã được phân công
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ có khả năng đặt các chi tiết sát cạnh và chồng khít liên tục với nhau
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ tìm về đúng nhà.
+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi theo vai chơi đã được phân công

	Hoạt động ngoài trời




	· Quan sát: cây đậu bắp, tưới cây.
· Trò chơi vận động: "Qủa bóng nẩy".  
· Chơi tự do: đánh vợt, tưới cây, ném vòng, banh, dây, cầu tuột, xích đu
	· Quan sát: cây đậu bắp, tưới cây.
· Trò chơi dân gian: "Bịt mắt bắt dê".  
· Chơi tự do: đánh vợt, tưới cây, ném vòng, banh, dây, cầu tuột, xích đu
	· Trò chơi vận động: "Qủa bóng nẩy".  
· Trò chơi dân gian: "Bịt mắt bắt dê".  
· Chơi tự do: đánh vợt, tưới cây, ném vòng, banh, dây, cầu tuột, xích đu
	· Quan sát: cây đậu bắp, 
· Trò chơi dân gian: "Bịt mắt bắt dê".  
· Chơi tự do: đánh vợt, tưới cây, ném vòng, banh, dây, cầu tuột, xích đu
	· Quan sát: cây đậu bắp, tưới cây.
· Trò chơi vận động: "Qủa bóng nẩy".  
· Chơi tự do: đánh vợt, tưới cây, ném vòng, banh, dây, cầu tuột, xích đu

	Vệ sinh – ăn – ngủ

	· Dạy trẻ không cười đùa khi trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc .
	· Dạy Trẻ không nên ăn một số thức ăn có hại cho sức khỏe của trẻ
	· Dạy trẻ thói quen đánh răng sau khi ăn.
	· Trẻ biết mời cô và các bạn cùng ăn cơm
	· Dạy trẻ không cười đùa khi trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc .

	Hoạt động chiều
	· Dạy trẻ đếm vẹt từ 1- 40.
	· Dạy trẻ biết cách phòng tránh một số chất tẩy độc hại ở lớp: nước rửa chén, javel.
	· Ôn lại bài hát "bầu và bí" 
	· Cho trẻ thực hiện bài tập
	· Dạy trẻ biết nhiệm vụ của mình trong lớp qua hình ảnh




	KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 1
(Từ ngày 15/1/2024 đến 19/1/2024)

	Hình Thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	· Cô nhắc nhở trẻ luôn chủ động chào hỏi mọi người lễ phép 
	· Trò chuyện với trẻ về anh chị em trong gia đình trẻ.
	· Cô nhắc nhở trẻ để đồ dùng đúng nơi qui định.
	· Nhắc nhở trẻ biết thực hiện một số công việc vệ sinh cá nhân khi đến trường
	· Cô nhắc nhở trẻ luôn chủ động chào hỏi mọi người lễ phép

	Giờ học
	· Thể chất: "Bò chui qua cổng, ném xa bằng một tay"
· MTXQ: "Tìm hiểu về hoa hồng - hoa cúc"
	· Tạo hình:  "Xé dán hoa tua"
· Âm nhạc: "Bài hát Hoa trường em" 
	· LQVH: "Truyện Cây táo thần"
	· LQVT:  "Sắp xếp theo quy tắc từ 3 đối tượng"
	· LQVH: "Bài thơ Hoa đồng hồ"
· Tạo hình: "Xếp hoa"

	Giờ chơi
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ sắp xếp theo quy tắc từ 3 đối tượng
+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi theo vai chơi: Các thành viên trong gia đình
	+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi phân vai góc làm đẹp.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ lựa chọn đồ chơi, vật liệu xây dựng phù hợp ý tưởng mô hình
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ sắp xếp theo quy tắc từ 3 đối tượng
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ xây dựng các phòng trong ngôi nhà.
	+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi phân vai góc làm đẹp.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ xây dựng các phòng trong ngôi nhà.
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ sắp xếp theo quy tắc từ 3 đối tượng
+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi phân vai góc làm đẹp.

	Hoạt động ngoài trời









	· Quan sát:  Hoa hồng
· Trò chơi dan gian "bịt mắt bắt dê"
· Chơi tự do: chơi cát, kéo co, đánh vợt, đánh cầu, nhảy dây…
	· Quan sát:  Hoa hồng
· Trò chơi vận động "Chìm nổi"
· Chơi tự do: chơi cát, kéo co, đánh vợt, đánh cầu, nhảy dây…
	· Quan sát:  Hoa hồng
· Trò chơi vận động "Chìm nổi"
· Trò chơi dan gian "bịt mắt bắt dê"
	· Trò chơi vận động "Chìm nổi"
· Trò chơi dan gian "bịt mắt bắt dê"
· Chơi tự do: chơi cát, kéo co, đánh vợt, đánh cầu, nhảy dây…
	· Quan sát:  Hoa hồng
· Trò chơi vận động "Chìm nổi"
· Chơi tự do: chơi cát, kéo co, đánh vợt, đánh cầu, nhảy dây…

	Vệ sinh – ăn – ngủ

	· Trẻ biết tên món ăn.
	· Trẻ chủ động chỗ ngủ
	· Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định
	· Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi đi vệ sinh, khi ăn.
	· Trẻ biết tiết kiệm nước

	Hoạt động chiều
	· Dạy trẻ biết thể hiện khả năng sở thích của mình qua các hoạt động nhóm
	· Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau giữa hai nhóm đồ vật
	· Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng với hoàn cảnh.
	· Dạy trẻ cách cầm kéo cắt theo đường thẳng.
	· Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau giữa hai nhóm đồ vật







	KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 1
(Từ ngày 21/1/2024 đến 25/1/2024)

	Hình Thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	· Trò chuyện cùng trẻ về những loại quả mà trẻ thích
	· Trò chuyện cùng trẻ những loại nước trái cây tốt cho sức khỏe của trẻ.
	· Trò chuyện với trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới cây
	· Cho trẻ nghe một số bài hát thiếu nhi theo chủ đề thực vật.
	· Trò chuyện với trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới cây

	Giờ học
	· Thể chất: "Trẻ chạy 15M trong khoảng 10 giây"
· MTXQ: "Tìm hiểu rau muống, rau mồng tơ, rau dền"
	· Âm nhạc: "Vỗ tay theo nhịp Em yêu cây xanh"
· Tạo hình: "Gấp chiếc thuyền"
	· LQVH: "Câu chuyện Củ cải trắng"
	· LQVT: "Tách gộp trong phạm vi 4"

	· Tạo hình: "In màu từ rau củ"
· LQVH: "Bài thơ Cánh đồng lúa vàng"


	Giờ chơi
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ biết so sánh chiều cao của 3 đối tượng.
+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi theo vai chơi: Cửa hang rau quả
	+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi bán nước giải khát.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ lựa chọn đồ chơi, vật liệu xây dựng phù hợp ý tưởng mô hình
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ xếp quy trình chải răng đúng cách.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ lựa chọn đồ chơi, vật liệu xây dựng phù hợp ý tưởng mô hình
	+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi bán nước giải khát.
+ Trò chơi xây dựng:
· Trẻ lựa chọn đồ chơi, vật liệu xây dựng phù hợp ý tưởng mô hình
	+ Trò chơi học tập:
· Trẻ biết so sánh chiều cao của 3 đối tượng.
+ Trò chơi phân vai:
· Trẻ chơi theo vai chơi: Cửa hang rau quả

	[bookmark: _GoBack]Hoạt động ngoài trời









	· Quan sát: vườn rau, nhặt lá vàng      
· Trò chơi vận động: Lùa vịt, chèo thuyền, chìm nổi
· Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng...
	· Quan sát: vườn rau, nhặt lá vàng      
· Trò chơi vận động: Lùa vịt, chèo thuyền, chìm nổi
· Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng...
	· Quan sát: vườn rau, nhặt lá vàng      
· Trò chơi vận động: Lùa vịt, chèo thuyền, chìm nổi
· Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng...
	· Quan sát: vườn rau, nhặt lá vàng      
· Trò chơi vận động: Lùa vịt, chèo thuyền, chìm nổi
· Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng...
	· Quan sát: vườn rau, nhặt lá vàng      
· Trò chơi vận động: Lùa vịt, chèo thuyền, chìm nổi
· Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng...

	Vệ sinh – ăn – ngủ

	· Trẻ biết chờ đến lượt 
	· Trẻ ứng xử phù hợp với giới tính khi đi vệ sinh
	· Trẻ sử dụng đồ dùng ăn uống đúng cách.
	· Động viên trẻ béo phì, dư cân ăn hết rau
	· Nhắc trẻ có thói quen uống nước sau khi ăn xong

	Hoạt động chiều
	· Dạy trẻ thực hiện các qui định nơi công cộng
	· Cô và trẻ chơi trò chơi "chặt cây dừa"
	· Cô và trẻ cùng đọc đồng dao "đi cầu đi quán"
	· Ôn lại bài thơ "Cánh đồng lúa vàng"
	· Cô và trẻ chơi trò chơi "chặt cây dừa"




